
1. 過去を振り返る過去を振り返る nhìn lại quá khứ

2. 生きる目的生きる目的 mục đích sống

3. 最終的には最終的には cuối cùng thì

4. 半分に割る半分に割る chia nửa

5. 限界を超える限界を超える vượt quá giới hạn

6. アマチュアと差をつけるアマチュアと差をつける tạo sự khác biệt với người nghiệp dư

7. 三日坊主三日坊主 [ みっかぼうず ] người hay chán

8. 自然なことです自然なことです là việc tự nhiên

9. に当てはまらないに当てはまらない không áp dụng được với

10. 焦点を絞る焦点を絞る nắm trọng điểm

11. 心配をかける心配をかける làm ai đó lo lắng = 心配させる

12. 席をたつ席をたつ rời khỏi ghế

13. うわさが立つうわさが立つ tin đồn lan nhanh

14. 予定を立てる予定を立てる lập kế hoạch 計画する

15. 雨が上がる雨が上がる ＝やむ trời hết mưa

16. 効果が上がる効果が上がる có hiệu quả

17. 例をあげる例をあげる nêu lên một ví dụ

18. 熱が下がる熱が下がる cơn sốt đã giảm

19. 評判が下がる評判が下がる mang tiếng xấu

20. 泥がつく泥がつく dính bùn

21. 傷がつく傷がつく bị thương, dính vết thương

22. 印をつける印をつける しるし đánh dấu

23. タバコに火をつけるタバコに火をつける châm thuốc

24. 連絡がつく連絡がつく giữ liên lạc

25. 残り物を暖める残り物を暖める hâm nóng thức ăn thừa
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